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Câu 1. (3.0 điểm)
    1) Tính nhanh: 156.53 - 53.56.
         2) Thực hiện phép tính:   22. [(82 - 4): 12] + 12021 + 2.103  
3) Tìm số nguyên tố 
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 biết: 
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Câu 2. (2.5 điểm)  
     1) Tìm số tự nhiên 
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 biết:   
a) 
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 + 18 : 2 = 13
b) (35 - 
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) : 23 = 20200
 2) Tìm ƯCLN (54, 90).
Câu 3. (1.5 điểm) 
        Học sinh khối 6 của một trường trung học cơ sở đi học tập trải nghiệm ngoài nhà trường bằng ô tô. Tại sân tập trung học sinh, thầy tổng phụ trách cho học sinh xếp thành các hàng sao cho mỗi hàng có số học sinh bằng nhau. Khi đó thầy nhẩm thấy nếu xếp thành 18 hàng hay 27 hàng thì đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh khối 6 đi học tập trải nghiệm là bao nhiêu? Biết rằng số học sinh đó trong khoảng từ 250 đến 300.

Câu 4. (2.5 điểm)

 Trên tia 
[image: image6.wmf]Ax

vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 3cm ; AC = 7cm.

  1) Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C không ? Vì sao?
2) So sánh AB và BC.
3) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay lấy điểm D sao cho AD = 3cm. Hỏi A có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao?

Câu 5. (0.5 điểm)  
     Tìm số tự nhiên n để 
[image: image7.wmf](45)(21).
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--------------------------------Hết-------------------------------
Họ và tên học sinh:................................................ Số báo danh:...................
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: TOÁN LỚP 6


Lưu ý khi chấm bài:

· Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải. Lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ hợp logic. Nếu học sinh làm cách khác mà giải đúng thì cho điểm tối đa.

· Đối với câu 4, học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không chấm. 
	Câu
	Sơ lược các bước giải
	Điểm

	Câu 1
	
	3điểm

	Phần 1 

(1 điểm)
	1) 156.53 - 53.56
	

	
	  = 53(156 - 56)
	0.5

	
	  = 53.100 = 5300
	0.5

	Phần 2 

(1 điểm)
	2) 22. [(82 - 4): 12] + 12021 + 2.103  
	

	
	 = 4. [(64 - 4): 12] + 1 + 2.1000 
	0.25

	
	 = 4. (60: 12) + 1 + 2000
	0.25

	
	 = 4. 5 + 1 + 2000
	0.25

	
	 = 21 + 2000 = 2021
	0.25

	Phần 3 

(1 điểm)
	3) Vì 
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 nên 
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 Ư(27)
	0.25

	
	Ta có: Ư(27) = {1; 3; 9; 27}
	0.5

	
	Mà 
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là số nguyên tố nên 
[image: image12.wmf]x

 = 3
	0.25

	Câu 2
	
	2.5
điểm

	Phần 1a

(0.75điểm)
	a) 
[image: image13.wmf]x

 + 18 : 2 = 13
	

	
	    
[image: image14.wmf]x

 +  9         = 13
	0.25
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               = 13 - 9
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                = 4
	0.25

	
	  Vậy    
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       = 4
	0.25

	Phần 1b 

(0.75điểm)
	 b) (35 - 
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) : 23 = 20200
	

	
	      (35 - 
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) : 8 = 1

      35 -  
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       = 8
	0.25
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      = 35 - 8
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      = 27
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      = 33
	0.25
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       = 3

  Vậy 
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= 3
	0.25

	Phần 1c 

(1 điểm)
	Tìm ƯCLN(54, 90)
	

	
	Ta có: 54 = 2.33
	0.25

	
	           90 = 2.32.5
	0.25

	
	ƯCLN(54, 90) = 2.32 = 18
	0.25

	
	Vậy ƯCLN(54, 90) = 18
	0.25

	Câu 3
	
	1.5điểm

	1.5 điểm
	        Gọi số học sinh khối 6 tham gia học tập trải nghiệm là 
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 (học sinh), 
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N*, 
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	0.25

	
	Vì khi xếp thành 18 hàng hay 27 hàng, mỗi hàng có số học sinh như nhau thì đều vừa đủ nên ta có:  
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 BC(18, 27)
	0.25

	
	Ta có 18  = 2.32
               27  =  33
	0.25

	
	BCNN (18, 27) = 2.33 = 54   
	0.25

	
	BC(18, 27) = {0; 54;108;162; 216; 270;324 ;...}
	0.25

	
	Vì  x 
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 BC(18, 27) và  x
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 nên x = 270

Vậy số học sinh khối 6 của trường đi học tập trải nghiệm là 270 học sinh 
	0.25



	Câu 4
	
	2.5 điểm

	Hình vẽ 

(0.25điểm)
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	0.25 

	Phần 1 (0.75 điểm)
	Vì trên tia Ax có 
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mà AB < AC (3cm < 7cm) nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C
	0.75

	Phần 2 (1điểm)
	Vì điểm B nằm giữa hai điểm A và C nên AB + BC = AC
	0.5

	
	mà AB = 3cm, AC = 7cm nên ta có:   3 +  BC  = 7

                                                                    BC = 7 – 3 = 4
	0.25

	
	Vì AB = 3 (cm),  BC = 4 (cm) nên AB < BC (3cm < 4cm)
	0.25

	Phần 3 

(0.5 điểm)
	Vì Ax và Ay là hai tia đối nhau mà  B thuộc tia Ax, D thuộc tia Ay nên  điểm A nằm giữa hai điểm B và D (1)
	0.25

	
	Theo đầu bài AB =3cm, AD = 3cm nên AB = AD (2)

Từ (1) và (2) suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng BD
	0.25

	Câu 5
	Tìm số tự nhiên n  để 
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	0.5

điểm

	0.5 điểm
	Ta có: 4n + 5 = 2(2n + 1) + 3

Vì  
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nên suy ra 
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Ư(3)

[image: image43.wmf]Þ

 2 n +1
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 {1; 3}
	0.25

	
	 Từ đó ta tính được  n 
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{ 0; 1}

Kết luận
	0.25

	
	Tổng
	10 điểm
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